TRƯỜNG THCS ÊAKLY                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018

	TT
	HỌ TÊN
	C.M
	PHÂN CÔNG DẠY
	TIẾT DẠY
	KIÊM  NHIÊM
	TIẾT K.NHIỆM
	TỔNG TIẾT

	1
	NGUYỄN THỊ VÂN
	N.VĂN
	VĂN 7A1; 7A2
	8
	CN 7A1
	4
	12

	2
	NGUYỄN THỊ NHÀN
	N.VĂN
	VĂN 8
	12
	
	
	12

	3
	HOÀNG THỊ THANH
	N.VĂN
	VĂN 6 A1; 6A2
	8
	TT
	3
	11

	4
	NGUYỄN THỊ LAM
	N.VĂN
	VĂN 6A3;  CN 9A1; CN6A3
	8
	CN 6A3
	4
	12

	5
	LÊ THỊ HUYÊN
	N.VĂN
	VĂN 9A1; 9A2; CN 9A2
	11
	
	
	11

	6
	NGUYỄN THỊ BÌNH
	ANH
	ANH 7,9
	10
	
	
	10

	7
	TRẦN THỊ HẰNG PHƯƠNG
	ANH
	ANH 6
	9
	
	
	9

	8
	ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT
	ANH
	ANH 8
	9
	
	
	9

	9
	NGUYỄN THỊ LÝ
	SỬ
	SỬ 6; GDCD8; 
	4
	CN 6A2
	4
	8

	10
	PHẠM SỸ HUY
	SỬ
	SỬ 8
	6
	CN 8A1
	4
	10

	11
	PHẠM HOÀI NAM
	SỬ
	SỬ 9; CN 6A1
	4
	TT; LĐ
	5
	9

	12
	LÊ THỊ KHÁNH VÂN
	GDCD
	GDCD 6A2
	1
	TPT
	13
	14

	13
	TRẦN THỊ THANH HẢI
	NHẠC
	NHẠC 6;7;8;9
	10
	
	
	10

	14
	VŨ THỊ NGA
	GDCD
	GDCD6A1,3; GDCD7;9
	6
	CN 6A1
	4
	10

	15
	TRƯƠNG THỊ NA
	MT
	MT 6;7;8; CN 7A1
	10
	
	
	10

	16
	DƯƠNG VĂN TIÊN
	ĐỊA
	ĐỊA 6;8;9
	10
	
	
	10

	17
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	SỬ
	SỬ 7; CN 7A2
	6
	CN 7A2
	4
	10

	18
	LÊ VĂN THẮNG
	ĐỊA
	ĐỊA 7
	4
	
	
	4
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PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018

	TT
	HỌ TÊN
	C.M
	PHÂN CÔNG DẠY
	TIẾT DẠY
	KIÊM  NHIÊM
	 TIẾT

K.NHIỆM
	TỔNG TIẾT

	19
	BÙI ĐỨC THUẬN
	SINH
	 SINH 8; TIN 6A1;6A3
	10
	
	
	10

	20
	N.THỊ KIM NƯƠNG
	SINH
	SINH 9; SINH 7A1
	6
	CN 9A2
	4
	10

	21
	NGUYỄN THỊ THIỀU
	SINH
	SINH 6; SINH 7A2; C.N 6A2
	10
	
	
	10

	22
	VÕ THỊ PHƯỚC
	HÓA
	HÓA 9
	4
	TT; CTCĐ
	6
	10

	23
	CAO THỊ LÝ
	HÓA
	HÓA 8
	6
	CN 8A2
	4
	10

	24
	NGUYỄN VĂN HÙNG
	T.DỤC
	TD8; CN 8A1
	8
	TDGG
	2
	10

	25
	NGUYỄN THẾ HÙNG
	T.DỤC
	TD7;9
	8
	TDGG
	2
	10

	26
	NGUYỄN TRỌNG SƠN
	T.DỤC
	TD6; CN 8A2
	8
	TTr
	2
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	TRẦN HỮU HƯỚNG
	TOÁN
	TOÁN 6; TIN 6A2
	14
	
	
	14

	29
	TRỊNH THỊ THƯƠNG
	TOÁN
	TOÁN 9; TOÁN 7A1
	12
	TKHĐ
	2
	14

	30
	ĐỖ THỊ PHƯỢNG
	TOÁN
	TOÁN 8
	12
	
	
	12

	31
	NG. TRƯỜNG SƠN
	LÝ
	LÝ6
	3
	TT; CNTT; CM
	8
	11

	32
	HOÀNG ĐÌNH TRUNG
	LÝ
	LÝ 7; LÝ 9
	6
	CN9A1
	4
	10

	33
	ĐÀO VĂN CHIẾN
	TIN
	TIN 7;8;9
	14
	
	
	14

	34
	PHÙNG T.T. HUYỀN
	LÝ
	LÝ 8; CN8A3
	5
	CN 8A3
	4
	9

	35
	NGUYỄN T.H.THƯƠNG
	TOÁN
	TOÁN 7A2
	4
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	PHAN HỮU TÀI
	SỬ
	SỬ
	1
	PHT
	15
	16

	38
	NGUYỄN TRUNG HIẾU
	GDCD
	GDCD
	1
	HT
	17
	18


                        DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG:                                                                         Êakly, ngày 19 tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

